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Câu 1: (1,0 điểm)
Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội châu Âu thời bấy giờ? 

Câu 2: (2,0 điểm)
Nhà Lý được thành lập như thế nào? 

Câu 3: (3,0 điểm)
Trình bày những nét chính của sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thời Lý. 
Câu 4: (4,0 điểm)
Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên. 
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Câu 1: 


Tác động của phong trào cải cách tôn giáo đến xã hội châu Âu thời bấy giờ:

· Hai giáo phái hình thành, luôn mâu thuẫn , xung đột nhau (0,25đ)
· Làm bùng lên cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức ( chiến tranh nông dân Đức)(0,25đ)
· Là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến ở châu Âu (0,5đ)
Câu 2:
· Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Thuận Thiên quyết định dời đô về Đại La đổi tên thành là Thăng Long. (0.5đ)

· Năm 1054, Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt. Vua là người đứng đầu nhà nước, nắm giữ mọi quyền hành theo chế độ cha truyền con nối. (0.5đ)

· Giúp vua có các đại thần, các quan văn võ. (0.5đ)
· Nhà Lý chia nhà nước thành 24 lộ, phủ đặt các chức tri phủ, tri châu. Dưới lộ, phủ là huyện, hương, xã. (0.5đ)
 Câu 3:


Những nét chính của sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thời Lý:

· Trong dân gian, nghề chăn tằm ươm tơ, dệt lụa, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện, nhà cửa rất phát triển.(1đ)
· Nghề làm đồ trang sức bằng vàng, bạc,nghề làm giấy, nghề in bản gỗ, đúc đồng. rèn sắt, nhuộm vải, đều được mở rộng ( nổi tiếng như chuông Quy Điền, tháp Bảo Thiên, vạc Phổ Minh v.v…) (1đ)
· Việc buôn bán trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang hơn trước. Ở vùng hải đảo và miền biên giới Lý-Tống, chính quyền hai bên cho lập nhiều khu chợ tập trung để nhân dân đến trao đổi ( tiêu biểu ở Vân Đồn). (1đ)

Câu 4:

· Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống xâm lược Mông-Nguyên:

· Các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước.(0,5đ)

· Nhà Trần đã chuẩn bị rất chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.(0,5đ)

· Nhà Trần chủ động giải quyết những bất hòa trong nội bộ tạo khối đoàn kết dân tộc mà Trần Quốc Tuấn là tiêu biểu đã có những đóng góp to lớn.(0,5đ)

· Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân, nòng cốt là quân đội nhà Trần.(0,25đ) 

· Những chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần.(0,25đ)

· Ý nghĩa lịch sử:

· Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ độc lập hoàn toàn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của dân tộc…(0,5đ)

· Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Viêt Nam.(0,5đ)

· Để lại bài học quý giá là củng cố khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.(0,5đ)

· Góp phần ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước phương Nam (0,5đ)
